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1 241446 Bùi Lê Bích Anh 01/12/2005 Hậu Giang DH24LUA02

2 241494 Trần Nguyễn Khánh Băng 22/07/2006 Sóc Trăng DH24LUA02

3 245126 Đào Tiến Đạt 16/10/2006 Cà Mau DH24TCN04

4 241384 Lê Thị Thùy Dương 30/05/2006 An Giang DH24LUA02

5 241471 Trần Khánh Duy 20/01/2006 Cần Thơ DH24LUA02

6 239768 Trần Thanh Hải 03/09/2004 Cà Mau DH23OTO12

7 244287 Nguyễn Bảo Hân 15/04/2006 Cà Mau DH24TCN04

8 242504 Nguyễn Ngọc Hân 19/06/2006 Cần Thơ DH24LUA02

9 234969 Lê Hữu Hào 18/05/2005 Kiên Giang DH23KMT01

10 233701 Nguyễn Văn Hồng Hào 11/09/2005 Sóc Trăng DH23KMT01

11 244328 Nguyễn Trung Hậu 02/11/2006 An Giang DH24TCN04

12 222062 Nguyễn Văn Hiểu 26/06/2004 Bạc Liêu DH22XDU02

13 237163 Trần Ngọc Hiểu 04/09/2005 Hậu Giang DH23OTO11

14 235260 Lê Văn Hòa 01/07/2005 Cần Thơ DH23QTK04

15 241826 Nguyễn Quốc Huy 05/06/2006 An Giang DH24LUA02

16 236859 Nhan Nhật Huy 26/02/2005 Cà Mau DH23KMT01

17 241293 Trương Hoàng Nhật Khoa 15/01/2006 An Giang DH24LUA02

18 241503 Võ Đăng Khôi 22/01/2006 Bạc Liêu DH24LUA02

19 244672 Trần Phương Kiều 04/04/2005 Cà Mau DH24LOG02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm
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20 224044 Bùi Thị Yến Linh 29/02/2004 Kiên Giang DH22LUA01

21 242258 Nguyễn Hoàng Linh 27/02/2006 Cà Mau DH24DTU01

22 245231 Nguyễn Thị Thu Ngân 16/12/2006 Hậu Giang DH24LUA02

23 244295 Võ Gia Ngân 16/02/2006 Cần Thơ DH24TCN04

24 243783 Lê Phạm Phương Nghi 26/07/2006 Hậu Giang DH24QTK03

25 224634 Mai Trung Nghĩa 25/11/2004 Hậu Giang DH22OTO03

26 245108 Nguyễn Minh Ngọc 16/12/2006 Kiên Giang DH24TCN04

27 224007 Danh Thị Phương Nguyên 22/08/2004 Kiên Giang DH22YKH07

28 239631 Huỳnh Xuân Nguyên 05/03/2005 An Giang DH23KTO03

29 237259 Hồ Nguyễn Yến Nhi 19/08/2005 Cần Thơ DH23OTO11

30 243890 Huỳnh Tuyết Như 29/10/2006 Kiên Giang DH24TCN04

31 238274 Néang Ly Ni 04/02/2005 An Giang DH23KTO03

32 241444 Lữ Trọng Phúc 29/10/2005 Bến Tre DH24LUA02

33 241843 Trần Gia Quý 14/05/2006 Bạc Liêu DH24LUA02

34 244157 Nguyễn Thị Mỹ Quyền 12/08/2006 Hậu Giang DH24TCN04

35 238010 Neáng Y Sa 20/01/05 An Giang DH23KTO03

36 235056 Bùi Phước Sang 24/11/2005 An Giang DH23QTK04

37 237262 Trần Tô Sang 15/10/2005 Cần Thơ DH23OTO11

38 220729 Nguyễn Hồ Chí Thành 02/09/2004 An Giang DH23OTO12

39 243977 Nguyễn Lê Ngọc Thiết 01/08/2006 Cà Mau DH24TCN04
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40 236947 Trần Văn Thiết 13/12/2005 Kiên Giang DH23OTO11

41 241700 Phạm Mỹ Thơ 10/04/2006 Cà Mau DH24LUA02

42 242398 Nguyễn Minh Thư 12/02/2006 Cà Mau DH24LUA02

43 242248 Nguyễn Thị Minh Thư 16/04/2006 Tiền Giang DH24LUA02

44 242462 Nguyễn Thị Minh Thư 25/05/2006 An Giang DH24LOG02

45 236951 Nguyễn Trọng Tín 02/02/2003 Quảng Ngãi DH23OTO11

46 237802 Phạm Thị Bích Trân 04/01/2005 Cà Mau DH23KTO03

47 241919 Nguyễn Đinh Đoan Trinh 15/12/2006 Cà Mau DH24LUA02

48 237004 Phạm Phú Tỷ 02/12/2005 Cà Mau DH23OTO11

49 244261 Nguyễn Thị Phi Yến 08/03/2006 Đồng Tháp DH24QTK04


